KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Tin học - Lớp: 6 
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao 
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:

Mạng máy tính và cộng đồng
	- Biết khái niện thông tin
- Nêu được các HĐ cơ bản trong xử lí thông tin
- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin
	- Phân biệt được thông tin, vật mang tin
- Hiểu được mối quan hệ giữa TT và DL

- Phân biệt được khả năng của máy tính, thiết bị vào, ra, bộ nhớ
	-Mã hóa được một số thành dãy các kí hiệu 0 và 1
	-Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ ở mức độ thấp


	

	Số câu
	5
	
	5
	1
	
	1
	
	1
	13

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1.25
12.5%
	
	1.25
12.5%
	1.5
15%
	
	2
20%
	
	1
10%
	7
70%

	Chủ đề 2:

Mạng máy tính và Internet
	- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
-Biết những thành phần chính của một mạng máy tính

	- Phân biệt được những gì mà mạng máy tính cho phép người dùng chia sẻ
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ %
	0.25
2.5%
	2.5
2.5%
	0.25
2.5%
	
	
	
	
	
	3
30%

	Tổng số câu
	7
	7
	1
	1
	16

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỷ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021- 2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Tin học 6 

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)


Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)

Câu 1. Phương án nào sau đây là thông tin:
A. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số
B. Kiến thức về phân bố dân cư
C. Phiếu điều tra dân số

D. Tệp lưu trữ dữ liệu về điều tra dân số
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa hơn
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu
D. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính
Câu 3. Thông tin là:
A. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
B. Thông tin là những gì có giá trị
C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người

D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của con người
Câu 4. Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin?


A. Thu nhận
B. Lưu trữ
C. Xử lý
D. Truyền

Câu 5.   Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính:
A. Thực hiện nhanh và chính xác

B. Suy nghĩ sáng tạo

C. Lưu trữ lớn




D. Hoạt động bền bỉ
Câu 6. Thiết bị nào sau đây được ví như bộ não của con người:

A. Màn hình
B. Bàn phím
C, Chuột
D. CPU


Câu 7. Khả năng lưu trữ của một thiết bị nhớ được gọi là gì?

A. Dung lượng nhớ



B. Khối lượng nhớ

C. Thể tích nhớ




D. Năng lực nhớ

Câu 8. Bao nhiêu bit tạo thành một byte:
      A. 8
    

B. 9
    

     C. 32

        D. 36
Câu 9. Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là:
A. Byte


B. Digit

     C. Kilobyte
        D. Bit
Câu 10. Đơn vị đo dữ liệu nào sau đây là lớn nhất:
A. Gigabyte

B. Megabyte

     C. Kilobyte
        D. Byte

Câu 11. Mạng máy tính gồm các thành phần:

A. Máy tính và thiết bị kết nối


B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng


D. Máy tính và phần mềm mạng
Câu 12. Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ:
A. Máy in




    B. Bàn phím và chuột


C. Máy quét 




    D. Dữ liệu
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 13.(2,5 điểm) Mạng máy tính là gì? Nêu các lợi ích của mạng máy tính?

Câu 14. (1,5 điểm) Cho các thiết bị sau: Bàn phím, Micro, loa, chuột, máy in, USB, màn hình, thẻ nhớ, đĩa CD. Em hãy phân loại chúng thành:

- Thiết bị vào

- Thiết bị ra
- Bộ nhớ:

Câu 15. (1 điểm) Giả sử một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 4MB. Hỏi một chiếc thẻ nhớ dung lượng 8GB thì có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?

Câu 16. (2 điểm) Cho dãy số 0  1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hãy mã hóa số 4 và 9 thành dãy các kí hiệu 0 và 1

-----------------Hết--------------
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn Tin học 6 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13. (2,5 điểm) 

* Mạng máy tính : Là hai hay nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau  (1 điểm)
* Các lợi ích  của mạng máy tính:

- Liên lạc để trao đổi thông tin (0.5 điểm)
- Chia sẻ dữ liệu (0.5 điểm)
- Dùng chung các thiết bị trên mạng (0.5 điểm)
Câu 14. (1,5 điểm)
- Thiết bị vào: Bàn phím, chuột, Micro (0.5 điểm)
- Thiết bị ra: Loa, màn hình, máy in (0.5 điểm)
- Bộ nhớ: USB, thẻ nhớ, đĩa CD (0.5 điểm)
Câu 15. (1 điểm) Giả sử một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng  4MB. Hỏi một chiếc thẻ nhớ dung lượng 8GB thì có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?

Vì 1GB = 1024 MB nên số bức ảnh có thể lưu trữ trong thẻ nhớ là:
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=

 (hình ảnh) (1 điểm)
Câu 16. (2 điểm) 

- Hs ghi các bước mã hóa số 4 (0.5 điểm)
- Số 4 được mã hóa thành 100 (0.5 điểm)
- Hs ghi các bước mã hóa số 9 (0.5 điểm)
- Số 4 được mã hóa thành 1001 (0.5 điểm)
Duyệt của BGH


Duyệt của TCM


Người ra đề










   Trần Thị Thủy Tiên
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TIN HỌC 6 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu  hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	1

	Máy tính và cộng đồng
	Bài 1. Thông tin và dữ liệu
	- Biết khái niện thông tin
- Phân biệt được thông tin, vật mang tin
- Hiểu được mối quan hệ giữa TT và DL
	C3


	C1, C2
	
	

	
	
	Bài 2. Xử lí thông tin
	- Biết CPU được xem như lafbooj não của máy tính
- Nêu được các HĐ cơ bản trong xử lí thông tin
- Phân biệt được khả năng của máy tính, thiết bị vào, ra, bộ nhớ
	C4, C6
	C5

C14
	
	

	
	
	3. Thông tin trong máy tính
	- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin
-Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ
-Mã hóa được một số thành dãy các kí hiệu 0 và 1
	C9, C10


	C7, C8
	C16
	C15

	2
	Mạng máy tính và Internet
	4. Mạng máy tính
	- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
-Biết những thành phần chính của một mạng máy tính
- Phân biệt được những gì mà mạng máy tính cho phép người dùng chia sẻ
	C11

C13
	C12
	
	


ĐỀ CHÍNH THỨC
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